
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2025 phường Hà Nam 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ NAM 

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình: số 09/NQ-HĐND ngày 
30/7/2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 
11/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025 
sau sắp xếp; số 12/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 về việc quyết định phân bổ dự toán 
ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025 sau sắp xếp; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ các Nghị quyết HĐND phường Hà Nam: số 16/NQ-HĐND ngày 
05/8/2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 
14/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 về Dự toán và Phương án phân bổ dự toán ngân 
sách nhà nước địa phương năm 2025 phường Hà Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng & Đô thị tại Văn bản số 
Tờ trình số 125/TTr-KTHT&ĐT ngày 24/9/2025 về việc công bố công khai dự 
toán ngân sách năm 2025 của phường Hà Nam sau sắp xếp.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của phường 
Hà Nam sau sắp xếp (theo các biểu kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc phường; Trưởng Thuế cơ sở 10; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực V; 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở tài chính (để b/c)
- TT Đảng ủy (để b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Đức
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Phụ lục số 01

    ỦY BAN NHÂN DÂN
      PHƯỜNG HÀ NAM

DỰ TOÁN THU NSNN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 PHƯỜNG HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /9/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính:  triệu đồng

STT Nội dung Tổng thu ngân 
sách năm 2025

Tổng thu ngân 
sách phường 

năm 2025
Ghi chú

 Tổng các khoản thu (I+II) 12.124.009 553.937  
I Thu cân đối ngân sách 11.576.376 6.304  

I.1
Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu 
khác ngân sách (không kể thu 
tiền sử dụng đất)

96.376 6.304
 

1 Thu thuế tài nguyên từ DNNN địa 
phương   

 

2 Thu thuế tài nguyên từ DN có vốn 
đầu tư nước ngoài 430  

 
3 Thu từ KV CTN, dịch vụ NQD 39.193 1.675  
 Thuế GTGT 34.200 1.675  
 Thuế thu nhập DN 4.950 0  
 Thuế tiêu thụ đặc biệt 15 0  
 Thuế tài nguyên 28 0  
4 Lệ phí trước bạ 17.600 1.053  
5 Thuế sử dụng đất phi NN 1.100 803  
6 Thuế thu nhập cá nhân 8.800 1.935  
7 Thu phí và lệ phí 5.680 123  
8 Thu tiền thuê đất 20.800 0  
9 Thu khác ngân sách 2.773 715  

I.2 Thu tiền sử dụng đất 11.480.000   
II Thu BS từ NS cấp trên 547.633 547.633  
1 Thu bổ sung CĐ               22.330 22.330  
2 Thu từ bổ sung có mục tiêu 525.303 525.303  
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Phụ lục số 02

  ỦY BAN NHÂN DÂN
   PHƯỜNG HÀ NAM

DỰ TOÁN CHI NSNN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 PHƯỜNG HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu chi NSNN
Dự toán UBND 
tỉnh giao năm 

2025

Dự toán 
HĐND 

phường giao 
năm 2025

Ghi chú

 Tổng chi ( I+II+III ) 553.937 553.937

I Chi đầu tư phát triển 354.783 354.783
II Chi thường xuyên 198.619 198.619
1 Chi SN kinh tế 125.416 125.416
2 Sự nghiệp văn hóa xã hội 13.737 13.737
3 Sự nghiệp giáo dục 42.163 42.163
4 Sự nghiệp y tế 300 300
5 Sự nghiệp khác 1.500 1.500
6 Quản lý hành chính 13.249 13.249
 Quản lý nhà nước 6.401 6.401
 Hội đồng nhân dân 715 715
 Kinh phí Đảng 3.850 3.850
 KP mặt trận, đoàn thể, các hội 2.283 2.286
7 Chi an ninh - quốc phòng 1.854 1.854
 An ninh 611 611
 Quốc phòng 1.243 1.243
8 Chi khác ngân sách 400 400

III Chi dự phòng 535 535
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Phụ lục số 03

  ỦY BAN NHÂN DÂN
   PHƯỜNG HÀ NAM

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường)

Quyết định đầu tư
TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 

năm QĐ
Tổng mức 

đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

TỔNG NHU CẦU VỐN  713.171,26 293.948,30 165.741,00 474.360,30
I Dự án đang chuyển tiếp  315.361,26 293.948,30 165.741,00 128.207,30

1

Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang 
vườn Lạc (thôn Ba Đa cũ) thuộc tổ 
dân phố số 6, phường Quang 
Trung, thành phố Phủ Lý

QĐ: số 
2398/QĐ-

UBND ngày 
25/4/2025

3.704,00 3.550,00 3.500,00 50,00

2
Xây dựng nhà đa năng và một số 
hạng mục phụ trợ trường THCS 
Quang Trung, thành phố Phủ Lý

QĐ 1381/QĐ- 
UBND- ngày 

20/3/2025
8.000,00 7.650,00 4.177,00 3.473,00

3

Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ 
môn, phòng chức năng 4 tầng và 
một số hạng mục phụ trợ trường 
THCS Quang Trung, thành phố 
Phủ Lý

QĐ 384/QĐ- 
UBND- ngày 
23/01/2025

14.900,00 13.800,00 7.423,00 6.377,00

4

Dự án: Xây dựng nhà đa năng và 
một số hạng mục phụ trợ trường 
THCS xã Tiên Tân, thành phố Phủ 
Lý

số 582/QĐ-
UBND ngày 
19/03/2024

13.826,92 12.100,00 8.256,00 3.844,00

5

Dự án: Xây dựng nhà lớp học, nhà 
hiệu bộ, các phòng chức năng 3 
tầng và các hạng mục phụ trợ 
trường Tiểu học xã Tiên Tân, 
thành phố Phủ Lý

số 1460/QĐ-
UBND ngày 
06/06/2024

13.186,22 12.450,00 3.600,00 8.850,00

6
Dự án: Mở rộng nghĩa trang nhân 
dân phía Đông thôn Trúc Sơn, xã 
Tiên Tân, thành phố Phủ Lý

số 141/QĐ-
UBND ngày 
03/07/2024

12.000,00 11.120,00 289,00 10.831,00

7

Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số 
tuyến đường giao thông thôn Kiều 
Đan Thượng xã Tiên Tân và lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng trên đoạn 
đường Lê Công Thanh, thành phố 
phủ Lý

số 1472/QĐ-
UBND ngày 
10/06/2024

8.979,79 8.250,00 7.297,00 953,00

8

Dự án: Xây dựng nhà đa năng, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy và 
một số hạng mục  phụ trợ trường 
Tiểu học Tiên Hiệp, thành phố Phủ 
Lý

số 1223/QĐ-
UBND ngày 
22/05/2024

8.977,17 8.010,00 7.500,00 510,00

9

Dự án: Xây dựng nhà hành chính 
công, nhà luyện tập thể thao, cải 
tạo trụ sở làm việc và các hạng 
mục phụ trợ Đảng Ủy – HĐND – 
UBND xã Tiên Tân, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

số 271/QĐ-
UBND ngày 
04/12/2024

11.889,98 11.120,00 0 11.120,00
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Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 
năm QĐ

Tổng mức 
đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

10
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang 
Đống Hới (giai đoạn 3), xã Tiên 
Hiệp, thành phố Phủ Lý

số 07/NQ-
HĐND ngày 
29/12/2022

8.210,06 7.346,30 0 7.346,30

11

Dự án: Xây mới nhà lớp học, nhà 
học chức năng 3 tầng và các hạng 
mục phụ trợ trường Tiểu học Tiên 
Tân, thành phố Phủ Lý

số 142/QĐ-
UBND ngày 
10/07/2024

9.656,83 8.930,00 0 8.930,00

12

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến 
đường giao thông thuộc các tổ dân 
phố Đại Cầu, Kiều Đan Thượng, 
Mạc và Lão Cầu, phường Tân 
Hiệp, thành phố Phủ Lý

số 3334/QĐ-
UBND ngày 
09/05/2025

11.175,91 10.870,00 0 10.870,00

13

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 
giao thông trên địa bàn xã Tiên 
Hiệp (nay là phường Tân Hiệp), 
thành phố Phủ Lý

số 4031/QĐ-
UBND ngày 
31/05/2025

13.545,78 12.760,00 0 12.760,00

14

Cải tạo,nâng cấp các tuyến đường 
trong khu dân cư Tổ dân phố 
Quang Ấm, phường Lam Hạ,thành 
phố Phủ Lý

Số 1729/QĐ-
UBND ngày 
02/04/2025

9.303,49 8.530,00 8.400,00 130,00

15
Cải tạo,nâng cấp các tuyến đường 
tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam 
Hạ,thành phố Phủ Lý

Số 2372/QĐ-
UBND ngày 
24/04/2025

9.957,17 9.256,00 8.890,00 366,00

16
Xây dựng nhà đa năng và các hạng 
mục phụ trợ trường Tiểu học Lam 
Hạ,thành phố Phủ Lý

Số 3164/QĐ-
UBND ngày 
05/05/2025

5.285,56 4.830,00 4.758,00 72,00

17
Cải tạo,nâng cấp nghĩa trang tổ 
dân phố Quang Ấm, phường Lam 
Hạ, thành phố Phủ Lý

Số 2153/QĐ-
UBND ngày 
10/04/2025

12.830,54 12.010,00 7.426,00 4.584,00

18

Cải tạo,chỉnh trang hồ cửa 
Đình,nâng cấp tuyến đường trục 
phía Đông và một số ngõ trong khu 
dân cư tổ dân phố Quỳnh Chân, 
phường Lam Hạ, thành phố Phủ 
Lý

Số 3887/QĐ-
UBND ngày 
23/5/2025

14.834,54 14.020,00 13.500,00 520,00

19

Cải tạo,chỉnh trang hồ phía Nam 
KDC và cải tạo,sửa chữa hệ thống 
thoát nước, tăng cường mặt đường 
một số tuyến đường trong KDC 
TDP Quỳnh Chân, Lam Hạ,  PL

Số 3310/QĐ-
UBND ngày 
09/5/2025

14.856,66 14.160,00 13.500,00 660,00

20
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
Đình Tràng, phường Lam Hạ, 
thành phố Phủ Lý

Số 3995/QĐ-
UBND ngày 
09/5/2025

15.436,09 14650 13586 1.064,00

21

Cải tạo,nâng cấp một số tuyến 
đường giao thông các TDP Nội 
Ngoại và Quán Nha, phường Lam 
Hạ,TP Phủ Lý

Số 5202/QĐ-
UBND ngày 
27/06/2025

9.961,51 9.620,00 9.000,00 620,00

22

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến 
đường và hệ thống thoát nước 
thuộc TDP Đường Ấm, phường 
Lam Hạ, TP Phủ Lý

Số 5202/QĐ-
UBND ngày 
27/06/2025

10.950,13 10.190,00 10.000,00 190,00



6
Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 
năm QĐ

Tổng mức 
đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

23

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến 
đường, ngõ kết hợp xây dựng cống 
thoát nước xử lý ngập úng, gia cố 
chống sạt lở taluy nền đường thuộc 
khu dân cư Tổ 6 phường Quang 
Trung hai bên đê Tả Đáy đầu Cống 
Ba Đa phía Tây, thành phố Phủ Lý.

119/NQ-HĐND 
ngày 

13/12/2024
12.500,00 11.980,00                   -   11.980,00

24
Xây dựng các hạng mục phụ trợ 
trường THCS Quang Trung, TP 
Phủ Lý

Số 1126/QĐ-
UBND ngày 
17/03/2025

9.973,28 9.230,00 6.300,00 2.930,00

25

ĐTXD nâng cấp nghĩa trang nhân 
dân tại xã Tiên Tân kết hợp di 
chuyển mộ khu vực lân cận thuộc 
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
khu đô thị Bắc Châu Giang, thành 
phố Phủ Lý.

Số 1450/QĐ-
UBND ngày 
04/6/2024

13.840,47 12.300,00 8.000,00 4.300,00

26
Đầu tư XD các tuyến đường kết 
nối đường Lê Công Thanh với Khu 
TĐC xã Tiên Tân và kênh A4-8

Số 1434/QĐ-
UBND ngày 
21/03/2025

13.949,33 13.010,00 10.615,00 2.395,00

27

Cải tạo, chỉnh trang các tuyến 
đường và HTKT khu dân cư phía 
Tây Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà 
Nam cơ sở 2, địa bàn phường Lam 
Hạ, thành phố Phủ Lý

Số 983/QĐ-
UBND 

ngày10/03/2025
10.522,88 9.986,00 1.907,00 8.079,00

28

Đầu tư hoàn thiện tuyến đường 
27m phía Bắc khu HC12 (đoạn từ 
đường Lê Công Thanh đến đường 
23m) thuộc quy hoạch Bắc Châu 
Giang, thành phố Phủ Lý.

Số 3204/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2024

5.146,05 4.860,00 4.660,00 200,00

29

ĐTXD khu cây xanh và bãi đỗ xe 
thuộc QH chi tiết xây dựng TTTM, 
dịch vụ kết hợp nhà ở phố thương 
mại tại phường Lam Hạ

Số 2399/QĐ-
UBND ngày 
08/8/2024

7.960,90 7.360,00 3.157,00 4.203,00

II Dự án khởi công mới 397.810,00 0,00 0,00 346.153,00

1

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 
hệ thống thu gom, truyền tải nước 
thải trong các khu dân cư hiện 
trạng (thuộc các Tổ dân phố Đình 
Tràng; Hòa Lạc; Đường Ấm; 
Quang Ấm; Quỳnh Chân; Hoàng 
Lương) để kết nối về Trạm xử lý 
nước thải tập trung trên địa bàn 
phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Số 455/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.860,00   15.046,00

2

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 
hệ thống thu gom, truyền tải nước 
thải trong các khu dân cư hiện 
trạng (thuộc các Tổ dân phố Phú 
Ngòi; Phú Thứ; Đại Cầu; Kiều 
Đan Thượng; Mạc) để kết nối về 
Trạm xử lý nước thải tập trung trên 
địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

Số 457/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.880,00   15.500,00



7
Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 
năm QĐ

Tổng mức 
đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

3

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 
hệ thống thu gom, truyền tải nước 
thải trong các khu dân cư hiện 
trạng (thuộc các Tổ dân phố Trúc 
Sơn; Lão Cầu; Hoàng Lý; Doãn; 
Kim Lũ cũ) để kết nối về Trạm xử 
lý nước thải tập trung trên địa bàn 
phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Số 456/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.870,00   16.200,00

4
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu 
dân cư Xóm 1 TDP Hoàng Lý

Số 452/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.000,00

5

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật trong các 
khu dân cư Tổ dân phố Phú Ngòi, 
Tổ dân phố Phú Thứ và khu vực 
lân cận

Số 458/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

10.000,00   9.000,00

6

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn 
Chí Thanh đoạn từ đường Lê Hoàn 
(QL.1) đến đường Lê Công Thanh 
và hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận

Số 467/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   12.500,00

7

Xây dựng tường kè nối từ Tràn 
Điều tiết Sông Cụt đến Tường bao 
Doanh trại Xưởng 10 - Quân khu 3 
ngăn nước, nước ô nhiễm sông 
Nhuệ chống tràn vào khu dân cư 
Tổ 6 phía Nam Cống Ba Đa - 
Lương Cổ (thuộc phường Quang 
Trung cũ)

Số 465/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.500,00

8

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông bao quanh hồ hiện trạng kết 
hợp xây dựng các tuyến cống kết 
nối thoát nước chính để xử lý ngập 
úng cho khu dân cư phía Bắc Cống 
Ba Đa thuộc Tổ dân phố số 6 
(phường Quang Trung cũ)

Số 469/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.700,00

9

Xây dựng một số đoạn đường kết 
nối liên thông giữa các khu đô thị 
và giữa các khu dân cư hiện trạng 
với khu đô thị trên địa bàn phường 

Số 470/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.500,00   16.500,00

10

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường 
Lê Hoàn (QL.1) đoạn từ Cầu Phù 
Vân mới đến đường Võ Nguyên 
Giáp, địa bàn phường Hà Nam

Số 471/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.850,00   15.900,00

11

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường 
Đinh Tiên Hoàng (QL.1A) đoạn từ 
đường vào Chùa Lão Cầu đến 
Trường Đại học Hà Hoa Tiên, địa 
bàn phường Hà Nam

Số 474/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.000,00

12

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường 
Lê Hoàn (QL.1) đoạn từ đê Tả 
sông Nhuệ đến đường vào Nhà thi 
đấu đa năng, địa bàn phường Hà 
Nam

Số 473/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.860,00   16.900,00



8
Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 
năm QĐ

Tổng mức 
đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

13

Cải tạo nâng cấp đường Gom phía 
Tây Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 
đoạn từ đường tỉnh ĐT.493B đến 
đường N2 KĐT Đại học Nam Cao 
và đoạn đường ĐH.08 cũ hai bên 
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Số 476/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.000,00

14

Cải tạo nâng cấp đường Bạch Thái 
Bưởi đoạn từ đường Lê Tung đến 
đường N2 KĐT Đại học Nam Cao 
và hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận

Số 475/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

15.000,00   13.200,00

15

Cải tạo nâng cấp, lắp đặt hệ thống 
điện chiếu sáng các tuyến đường 
Tổ dân phố Phú Thứ, tổ dân phố 
Doãn và xóm Kim Lũ cũ, phường 
Hà Nam

Số 477/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

9.500,00   8.100,00

16

Lắp đặt hệ thống đèn trang trí cảnh 
quan, hàng rào xích inox kết hợp 
đèn nấm quanh hồ Lam Hạ 2, 
phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Số 479/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

8.500,00   8.300,00

17

Trồng cây xanh tuyến đường Lê 
công Thanh đoạn từ đường Võ 
Nguyên Giáp đến Đường trục 3 
KĐT Đại học Nam Cao, phường 
Hà Nam, tỉnh Ninh bình

Số 478/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

9.000,00   8.800,00

18 Đầu tư Xây dựng chợ Tiên Tân và 
các hạng mục phụ trợ

Số 486/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

19.000,00   16.070,00

19

Xây dựng nhà hiệu bộ, lớp học, 
phòng chức năng 4 tầng (Nhà A) 
và một số hạng mục phụ trợ trường 
THCS Quang Trung, phường Hà 
Nam

Số 482/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

        
15.500,00   15.100,00

20
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 
phòng và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non Tiên Tân

Số 487/QĐ-
UBND ngày 
02/8/2025

        
19.800,00   18.237,00

21

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật trong các 
khu dân cư Tổ dân phố Doãn, Xóm 
Kim Lũ (cũ) và Khu đất dịch vụ 
Kim Lũ

Số 454/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

        
19.800,00   17.000,00

22

Cải tạo nâng cấp phố Hoàng Thế 
Thiện, đường gom hai bên đầu cầu 
phía Bắc cầu Châu Giang và hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị 
phía Nam phố Hoàng Thế Thiện

Số 468/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

        
19.860,00   17.000,00

23

Xây dựng nhà học chức năng  3 
tầng 9 phòng; nhà đa năng và các 
hạng mục phụ trợ trường tiểu học 
Tiên Tân

Số 483/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

        
19.430,00   17.000,00

24

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật trong các 
khu dân cư Tổ dân phố số 3, số 4 
(địa bàn phường Quang Trung cũ)

Số 459/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
5.500,00             

5.500,00 



9
Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án Số, ngày tháng 
năm QĐ

Tổng mức 
đầu tư

Khối lượng 
thực hiện

Lũy kế vốn 
đã giải 
ngân

Kế hoạch 
vốn 2025

25

Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều 
khiển giao thông và ứng dụng công 
nghệ thông minh Camera AI tại 
một số cụm đèn tín hiệu giao thông 
trên địa bàn phường Hà Nam

Số 458/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
3.500,00             

3.500,00 

26

Cải tạo nâng cấp, sửa chữa đường 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật và 
trang thiết bị ATGT, cải thiện tổ 
chức giao thông đường bộ trên địa 
bàn phường Hà Nam

Số 472/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
4.500,00             

4.500,00 

27
Cải tạo nâng cấp, sửa chữa bổ sung 
hệ thống Biển tên đường phố, ngõ 
ngách bàn phường Hà Nam

Số 466/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
1.200,00             

1.200,00 

28

Cải tạo nâng cấp, lắp đặt điện 
chiếu sáng công cộng ở các khu 
vực cần tăng cường ánh sáng và 
đèn sân vườn trong Khu Đền thờ 
các Anh hùng Liệt sỹ

Số 484/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
1.200,00             

1.200,00 

29
Đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng các tuyến  khu dân cư Tổ dân 
phố Hoàng Lý, phường Hà Nam

Số 481/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
6.500,00             

6.500,00 

30
Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 
mỹ thuật tượng đài 10 nữ dân quân 
Lam Hạ

Số 480/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2025

          
1.200,00             

1.200,00 
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